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Abstract: This article studies the impact of cooperative learning, as well as attitudes and behaviors 

associated with it, on the development of English reading skills of second-year college students majoring in 

automobile engineering at Hanoi University of Industry. The results show that these  students are well aware of 

the positive impact of cooperative learning on their English reading skills; Their attitude towards cooperative 

learning in English reading skills  are also quite good; Their behaviors in applying cooperative learning are at 

an average level. 
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1. Đặt vấn đề 

Đọc đóng một vai trò quan trọng trong phát triển học thuật, đặc biệt là khi người học phải tiếp 

cận với một số lượng lớn các tài liệu bằng ngoại ngữ về chuyên môn của mình (McDonough & 

Shaw, Masuhara [8]). Việc tăng cường khả năng đọc tiếng Anh là cần thiết cho sinh viên (SV) nhằm 

thúc đẩy khả năng cạnh tranh cá nhân trong trường đại học. Trong thực tế dạy và học tiếng Anh, hầu 

hết SV đều chưa quen kĩ năng đọc tiếng Anh ở đại học. Họ thường lựa chọn cách đọc chưa phù hợp, 

do đó hiệu quả đọc hiểu của họ bị giảm đi. Trong quá trình đọc tiếng Anh SV cần có sự tương tác, 

trao đổi, làm việc nhóm để lĩnh hội các tri thức giảng viên truyền thụ. SV có thể lựa chọn nhiều chiến 

lược để rèn luyện, nâng cao kĩ năng đọc tiếng Anh, trong đó học tập hợp tác (HTHT) là một chiến 

lược khá hiệu quả. HTHT là một chiến lược để hướng dẫn nhóm theo phương pháp lấy người học 

làm trung tâm. HTHT là một phương pháp dạy học hiệu quả trong học tập tiếng Anh của SV đại học, 

cao đẳng. Ngoài giúp SV đạt được mục tiêu dạy học, HTHT còn giúp SV phát triển kĩ năng làm việc 

nhóm, giải quyết vấn đề, xử lí tình huống và các kĩ năng xã hội khác. Tuy nhiên, ở các trường đại học 

tại Việt Nam hiện nay, giáo viên (GV) và SV còn lúng túng khi thực hiện phương pháp học tập này 

trong khi dạy và học môn đọc tiếng Anh. Phương pháp HTHT sẽ giúp GV dễ dàng hơn khi thiết kế 

bài học và tổ chức dạy học tiếng Anh. Đồng thời những SV nhút nhát không thích nói chuyện trong 

một lớp học lớn sẽ thoải mái hơn khi nói chuyện trong các nhóm nhỏ hơn. Các thành viên trong 

nhóm có thể bổ sung cho nhau những điểm mạnh và điểm yếu khác trong tiếng Anh. Mỗi SV có một 

nền tảng và khả năng tiếng Anh khác nhau, có thể mang đến cho nhóm. Chẳng hạn, một SV có thể có 

vốn từ vựng mạnh có thể cung cấp cho SV một nền tảng vững chắc về ngữ pháp. Hơn nữa, những SV 

yếu sẽ được hưởng lợi từ sự tương tác với những người giỏi hơn, và những SV giỏi sẽ cảm thấy tự 

hào rằng họ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ những người bạn cùng lớp yếu hơn.  

HTHT là một phương pháp sư phạm thúc đẩy sự tương tác giữa SV thông qua làm việc trong 

các nhóm nhỏ để tối đa hoá việc học và đạt được mục tiêu chung của họ. Nó phù hợp để được sử 

dụng trong hệ thống giáo dục Việt Nam. Theo Moryadee [15], kiểu tiếp cận học tập này làm giảm 

khả năng cạnh tranh và chủ nghĩa cá nhân, nhưng tăng cơ hội tích cực xây dựng hoặc biến đổi kiến 
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thức trong SV. Tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (ĐHCNHN), SV gặp nhiều khó khăn trong 

việc lựa chọn chiến lược học tập để rèn luyện kĩ năng đọc tiếng Anh, đồng thời cũng chưa có công 

trình nghiên cứu nào về sử dụng chiến lược HTHT để phát triển kĩ năng đọc tiếng Anh SV năm thứ 

hai hệ cao đẳng, ngành Ô tô, tại đơn vị này. Xuất phát từ sự cần thiết về lí luận và thực tiễn trên, bài 

viết này nghiên cứu tác động, thái độ và hành vi của việc học hợp tác đối với sự phát triển kĩ năng 

đọc tiếng Anh SV năm thứ hai hệ cao đẳng, ngành Ô tô, Trường ĐHCNHN. Qua đó, đều xuất một số 

giải pháp nâng cao chiến lược HTHT nhằm phát triển kĩ năng đọc tiếng Anh cho SV năm thứ hai hệ 

cao đẳng, ngành Ô tô, của đơn vị này. 

2. Cơ sở lí luận 

2.1. Khái niệm “học tập hợp tác” 

HTHT là một chương trình hướng dẫn, trong đó SV làm việc trong các nhóm nhỏ để giúp đỡ lẫn 

nhau về nội dung học thuật. Theo Meteetham [14], HTHT là trong các hoạt động học tập, trong mỗi 

trường hợp, SV được chia thành các nhóm không đồng nhất dựa trên khả năng học tập của họ, nơi họ 

hỗ trợ mỗi khác cho việc học. Theo Johnson [11], HTHT là một chiến lược giảng dạy trong đó các 

nhóm nhỏ, mỗi nhóm có học sinh có trình độ khác nhau, sử dụng nhiều hoạt động học tập khác nhau 

để cải thiện sự hiểu biết của họ về một môn học. Mỗi thành viên của một nhóm chịu trách nhiệm 

không chỉ học những gì được dạy mà còn giúp các đồng đội học hỏi, do đó tạo ra một bầu không khí 

thành tích. SV làm việc thông qua bài tập cho đến khi tất cả các thành viên trong nhóm hiểu và hoàn 

thành nó. Các thành viên làm việc dựa trên nguyên tắc chia sẻ, lắng nghe, giúp đỡ lẫn nhau. Theo 

Olsen & Kagan [16], HTHT có liên quan đến các SV làm việc cùng nhau theo cặp hoặc nhóm và họ 

chia sẻ thông tin. Họ là một nhóm mà người chơi phải làm việc cùng nhau để đạt được mục tiêu 

thành công. Moryadee [15] cho rằng, HTHT là một phương pháp học tập bằng cách thành lập nhóm, 

trong nhóm này những SV có cách hiểu khác nhau luôn cố gắng dạy lẫn nhau. Kessler [12] đề xuất 

định nghĩa về HTHT đặc biệt trong bối cảnh học ngôn ngữ: HTHT là một nhóm học sinh trong lớp 

thường có trình độ thông thạo ngôn ngữ thứ hai khác nhau, những người học cách làm việc cùng 

nhau trong các nhiệm vụ hoặc dự án cụ thể theo cách mà tất cả học sinh trong nhóm đều được hưởng 

lợi từ trải nghiệm tương tác. Slavin [20] cho rằng HTHT là một trong những phương pháp phát huy 

được tính tích cực của người học trong quá trình học tập, người học được tương tác, giúp đỡ, chia sẻ 

và cùng nhau làm việc để đạt được mục tiêu. 

Ở Việt Nam, tác giả Nguyễn Thị Kim Dung [1] dùng thuật ngữ dạy học theo nhóm nhỏ nhưng 

cũng cho rằng: Dạy học theo nhóm nhỏ là phương pháp dạy học trong đó giáo viên sắp xếp học sinh 

thành những nhóm nhỏ theo hướng dẫn tạo ra sự tương tác trực tiếp giữa các thanh viên, mà theo đó 

học sinh trong nhóm trao đổi, giúp đỡ và cùng nhau phối hợp làm việc để hoàn thành nhiệm vụ 

chung của nhóm. Nguyễn Thị Hồng Nam [2] dùng thuật ngữ HTHT trong tài liệu tổ chức dạy học 

hợp tác trong dạy học ngữ văn, cho rằng: HTHT là một hình thức tổ chức dạy học trong đó các nhóm 

học sinh cùng nhau giải quyết các nhiệm vụ học tập do giáo viên nêu ra, từ đó rút ra bài học dưới sự 

hướng dẫn của giáo viên. Hình thức dạy học này đòi hỏi phải có sự tham gia đóng góp trực tiếp và 

tích cực của mỗi học sinh vào quá trình học tập và sẽ tạo nên môi trường giao tiếp, hợp tác giữa trò - 

trò, thầy - trò, trong đó vai trò của mỗi học sinh gần ngang nhau. Theo tác giả, HTHT là phương pháp 

dạy học trong đó người học trao đổi, giúp đỡ, chia sẻ, đồng lòng cùng nhau phối hợp để giải quyết yêu 

cầu học tập đặt ra cho nhóm. Tác giả nhấn mạnh việc tương tác, giao tiếp, giúp đỡ lẫn nhau để cùng 

thực hiện nhiệm vụ chung là bản chất của học tập tương tác. Phương pháp này thành công cần phải có 

sự phụ thuộc tích cực giữa các thành viên trong nhóm. Mỗi thành viên trong nhóm đều phải đóng góp 

tích cực chứ không dựa vào công việc của những người khác, không trông chờ, ỉ lại vào người khác. 
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2.2. Tác động của học tập hợp tác 

 HTHT là phương pháp đã được chứng minh trong các nghiên cứu trước đây có thể cải thiện 

đáng kể thành tích trong các lĩnh vực khoa học và các lĩnh vực liên quan khác. HTHT giúp tăng tính 

tích cực thái độ đối với học tập (Hampton & Grundnitski, 1996), (Roschelle & Teasley [18]), cải 

thiện quan hệ xã hội (Brown [6]), ngoài lòng tự trọng cao và tính gắn kết (Johnson [11]). Aumpayap 

[4] cho rằng, học tập hợp tác giúp SV làm việc cùng nhau như một nhóm chia sẻ một mục tiêu chung. Sự 

thành công của dự án phụ thuộc vào cách kết hợp nỗ lực của họ. Khả năng làm việc như một đội 

bóng hướng tới một mục tiêu chung là một trong những phẩm chất chính mà lãnh đạo doanh nghiệp 

đang tìm kiếm ngày hôm nay trong nhân viên mới. Hoạt động HTHT giúp SV thực hành làm việc 

theo nhóm. Brown [6] nhấn mạnh rằng, các đội sẽ có thể hành động với sự hiệp nhất cùng một mục 

đích và tập trung như một cá nhân nổi có động lực. Theo Johnson [11], HTHT giúp tăng cường sức 

mạnh của nhóm cũng như của mỗi thành viên, tạo cơ hội cho mỗi người hoàn thành tốt nhiệm vụ của 

mình tiến tới thực hiện được mục tiêu chung của nhóm. Việc học cũng có thể được thể hiện dưới 

dạng các chiến lược học tập mà SV làm việc cùng nhau đạt được mục tiêu học tập (Almanza [3]). 

Johnson, D. W., Johnson, R. T. & Holubec [9] coi HTHT giúp thúc đẩy sự giao tiếp, tăng thêm mối 

liên hệ giữa các SV với nhau, củng cố việc học bằng cách trình bày nó cho những người khác biết, 

thu hút các thoả thuận khôn ngoan để giải quyết các vấn đề. Theo Bossert [5], HTHT giúp điều chỉnh 

tâm lí của mỗi cá nhân: giảm sự căng thẳng, kiêu căng, tự cao, tự đại; luôn biết tư duy sáng tạo, tự 

tin, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ người khác; tạo bầu không khí tâm lí thỏa mái, vui vẻ; dư luận xã hội 

lành mạnh. Ngoài ra, học tập hợp tác là điều kiện rất cần thiết để nhóm trở thành một tập thể vững 

mạnh. Johnson & Stanne [10] cho rằng, HTHT giúp hình thành quan hệ liên nhân cách vững chắc 

trong nhóm, tập thể. Sống và hoạt động trong nhóm, tập thể có sự hợp tác, mỗi thành viên ý thức 

được nghĩa vụ trách nhiệm của mình luôn gắn liền với nghĩa vụ và trách nhiệm của người khác; 

chính vì vậy họ rất cần sự đoàn kết, chia sẻ, cảm thông. Nói cách khác, sống và hoạt động trong 

nhóm, tập thể có sự hợp tác là “chất keo”: sự đoàn kết, chia sẻ, cảm thông đã kết đính các cá nhân lại 

với nhau tạo nên mối quan hệ liên nhân cách vững chắc. 

2.3. Thái độ của người học với học tập hợp tác 

Không thể có một tình huống định sẵn hay một môi trường học tập thú vị có thể thúc đẩy người 

học hợp tác làm việc với nhau một cách tự động mà điều đó chỉ xảy ra khi người học có một thái độ 

tích cực đối với sự hợp tác với người khác trong hoạt động, khi họ thấy được những cái lợi mà sự 

hợp tác với người khác có thể đem lại (Röhr [17], Deutsch [7],…) cũng chỉ ra điều này trong những 

tác phẩm của mình, ông luôn nhấn mạnh việc một cá nhân lựa chọn hợp tác với người khác khi anh ta 

thấy đó là cách tốt nhất giúp anh ta đạt được mục đích. Và đấy cũng chính là động lực thúc đẩy anh 

ta hành động hợp tác. Theo Johnson [11] và Bossert [5], các dạng HTHT khích lệ thái độ tích cực của 

người học đối với phương pháp dạy học hợp tác, người học tin rằng họ đã học được nhiều hơn và 

hiệu quả hơn. Người học tham gia tích cực trong quá trình học tập hợp tác với những khát vọng, 

những mong đợi, sự tự tin và thành thạo về kĩ năng và kiến thức. 

2.4. Các yếu tố của học tập hợp tác 

Có thể tổng hợp các yếu tố cơ bản của HTHT bao gồm: 

- Tương tác mặt đối mặt: đòi hỏi sự tương tác trực diện giữa các SV trong đó họ thúc đẩy việc 

thúc đẩy việc học tập và thành công của nhau. Johnson [11] cho rằng, cần phải tối đa hóa các cơ hội để 

họ giúp đỡ, hỗ trợ, khuyến khích và khen ngợi lẫn nhau. SV phải học cách làm việc cùng nhau để hoàn 

thành nhiệm vụ. Thông qua các tài liệu được giao, SV học để đạt được mục tiêu. Do đó, một số cách 

cấu trúc sự phụ thuộc lẫn nhau tích cực được thực hiện như phần thưởng, tài nguyên hoặc trách nhiệm 

nhiệm vụ để bổ sung cho sự phụ thuộc lẫn nhau của mục tiêu. Mỗi thành viên trong nhóm có một đóng 

góp riêng để thực hiện nỗ lực chung vì các nguồn lực hoặc vai trò hoặc trách nhiệm nhiệm vụ của mình. 
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- Phụ thuộc lẫn nhau tích cực: Yêu cầu đầu tiên cho một môi trường HTHT có cấu trúc hiệu 

quả là SV tin rằng họ chìm cùng chìm hoặc bơi cùng nhau. Bossert [5] cho rằng, sự hợp tác chỉ xảy 

ra khi SV nhận thấy rằng thành công của người này phụ thuộc vào sự thành công của người kia. Bất 

cứ nhiệm vụ nào SV được giao để thực hiện, mỗi thành viên trong nhóm phải cảm thấy rằng sự đóng 

góp của mình là cần thiết cho sự thành công của nhóm.  

 - Trách nhiệm cá nhân và nhóm: yếu tố thứ ba dẫn đến niềm tin vào những gì SV có thể làm 

cùng nhau hôm nay, họ có thể làm một mình vào ngày mai. Mục đích của các nhóm HTHT  là làm cho 

mỗi thành viên trở thành một cá nhân mạnh mẽ hơn. Trách nhiệm cá nhân tồn tại khi đánh giá thành 

tích của từng SV và kết quả được trả lại cho các nhóm. Do đó, nhóm biết ai cần hỗ trợ và khuyến khích 

nhiều hơn trong việc hoàn thành công việc. Meteetham [14] đề xuất một số cách phổ biến để thực hiện 

trách nhiệm giải trình cá nhân. Chẳng hạn, đưa ra một bài kiểm tra cá nhân cho mỗi SV, chọn ngẫu 

nhiên một SV để đại diện cho toàn bộ nhóm hoặc để SV dạy những gì họ đã học được cho người khác.  

- Kĩ năng cá nhân và nhóm nhỏ: SV phải được dạy các kĩ năng xã hội và được thúc đẩy để sử 

dụng chúng. Các kĩ năng xã hội cần thiết cho cả làm việc nhóm và làm việc bao gồm khả năng lãnh 

đạo, ra quyết định, xây dựng niềm tin, giao tiếp và kĩ năng quản lí xung đột [16].  

- Gia công nhóm: Các thành viên trong nhóm nên suy nghĩ về việc họ đã hợp tác như thế nào 

với tư cách là một nhóm và làm thế nào để tăng cường hợp tác trong tương lai. Một số chìa khóa để 

xử lí thành công là cho phép có đủ thời gian để nó diễn ra, nhấn mạnh phản hồi tích cực, duy trì sự 

tham gia của SV vào việc xử lí. Để hợp tác, các thành viên trong nhóm phải thúc đẩy học tập và đối 

mặt thành công của nhau, giữ cho nhau một cách cá nhân và chịu trách nhiệm cá nhân để chia sẻ 

công việc một cách công bằng, sử dụng các kĩ năng nhóm cá nhân và nhóm nhỏ cần thiết để nỗ lực 

hợp tác thành công và xử lí như một nhóm làm việc hiệu quả như thế nào với các thành viên. 

 Có thể nói, 05 thành phần thiết yếu này phải có mặt để học tập nhóm nhỏ để thực sự hợp tác. 

Cần phải có một mục tiêu chung được chấp nhận mà nhóm sẽ có được những thành quả cho những 

nỗ lực, cố gắng của họ.  

2.3. Nghiên cứu liên quan về học tập hợp tác 

Brown [6] đã kiểm tra tác dụng của dạy học tích hợp đọc và sáng tạo về khả năng đọc hiểu tiếng 

Anh và ý kiến đối với không khí lớp học. Đối tượng nghiên cứu là 106 SV học đọc tiếng Anh 3 

(tiếng Anh 033) tại trường đại học trong năm học 1994. Họ được chia thành hai nhóm: một nhóm 

thực nghiệm và một nhóm kiểm soát. Nhà nghiên cứu đã dạy nhóm thử nghiệm bằng cách sử dụng 

phương pháp hợp tác đọc và sáng tác hợp tác và nhóm kiểm soát được dạy thông qua phương pháp 

thủ công của giáo viên trong tám tuần. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng một bài kiểm tra thành tích 

đọc và một bảng câu hỏi hỏi SV ý kiến về không khí lớp học. Kết quả cho thấy thành tích đọc hiểu 

tiếng Anh của nhóm thử nghiệm cao hơn nhóm đối chứng. Hợp tác đọc và sáng tác hợp tác đã giúp 

SV có thành tích thấp cải thiện khả năng của họ và ý kiến đối với không khí lớp học là tích cực. 

Aumpayap [4] đã tiến hành điều tra SV quan điểm về sự tương tác và thành tích học tập thông qua 

phương pháp HTHT trong các lớp tiếng Anh dành cho 82 SV trong lớp. Các đối tượng được phân 

thành 3 nhóm gồm 30 người đạt thành tích cao, 24 người đạt thành tích vừa phải và 28 người đạt 

thành tích thấp. Các nhà nghiên cứu đã dạy tất cả các lớp học trong 20 tiết. Bảng câu hỏi về quan 

điểm của SV về sự tương tác được đưa ra trước khi giảng dạy. Sau khi giảng dạy, các SV đã được 

kiểm tra và cùng một bảng câu hỏi về sự tương tác bao gồm cả ý kiến của họ về phương pháp HTHT. 

Phát hiện này chỉ ra rằng tất cả các SV đều đạt yêu cầu về nghe và nói. Không có sự khác biệt nào 

được tìm thấy giữa giảng dạy trước và giảng dạy về giáo dục đối với quan điểm của người thành 

công cao và thấp, nhưng nhìn chung, người đạt được mức độ vừa phải nhìn chung đã giảm đáng kể 

sau khi giảng dạy. Ý kiến của họ về phương pháp HTHT ở mức độ thỏa đáng nhưng không có sự 
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khác biệt đáng kể nào được tìm thấy giữa ba nhóm. Johnson, D. W., Johnson, R. T. & Holubec [9] đã 

so sánh sự tiến bộ của SV đại học ngành quản trị kinh doanh ở các cấp độ thành tích khác nhau sau 

khi họ tham gia vào việc HTHT. Tỉ lệ điểm kiểm tra HTHT trung bình sau tác động với điểm kiểm 

tra HTHT trước trung bình của mỗi SV cho thấy sự tiến bộ trong một khóa học giới thiệu dài trong 

học kì. Kết quả chỉ ra rằng thành tích đa dạng của 215 người tham gia HTHT không có lợi như nhau. 

Ngoài ra, các SV đạt kết quả thấp dường như được hưởng lợi nhiều nhất từ việc HTHT. Kết quả này 

cho thấy, HTHT có thể đặc biệt có giá trị trong việc giúp đỡ những người thành công thấp. Hạn chế 

của nghiên cứu này chưa chỉ ra sự khác biệt về giới tính, khu vực. Đồng thời chưa đi sâu nghiên cứu 

tác động, thái độ và hành vi trong HTHT.  

Moryadee [15] đã nghiên cứu ảnh hưởng của việc HTHT bằng cách sử dụng kĩ thuật phân chia 

thành tích nhóm SV HTHT đối với năng lực bản thân và thành tích học tập tiếng Anh của SV. Các 

đối tượng là 78 SV được phân ngẫu nhiên vào một nhóm thử nghiệm và một nhóm kiểm soát, bao 

gồm 39 SV trong mỗi nhóm. Nhóm thử nghiệm nghiên cứu thông qua HTHT và nhóm đối chứng 

nghiên cứu thông qua phương pháp thông thường. Nghiên cứu này sử dụng thiết kế nhóm kiểm soát 

trước/sau. Tất cả các đối tượng đã được kiểm tra năng lực bản thân và thành tích học tập tiếng Anh 

trước và sau khi thử nghiệm. Kết quả chỉ ra rằng, những SV nghiên cứu qua HTHT có hiệu quả cao 

hơn sau khi thử nghiệm so với trước khi thử nghiệm. Trong bài kiểm tra sau, các SV học qua HTHT 

có năng lực tự học và thành tích học tiếng Anh cao hơn so với những SV học qua phương pháp học 

thông thường. Kessler [12] thử nghiệm để so sánh kĩ năng tư duy phê phán của những SV học tiếng 

Anh biết sử dụng phương pháp HTHT và sử dụng phương pháp học tập truyền thống. Sau khi thử 

nghiệm kết quả cho thấy, những SV biết sử dụng phương pháp HTHT có tư duy phê phán tốt hơn so 

với những SV sử dụng phương pháp học tập truyền thống. Roschelle & Teasley (2005) đã nghiên cứu 

ảnh hưởng của việc học tập của đội SV theo phương pháp HTHT đối với thành tích đọc tiếng Anh và 

hợp tác với 78 SV. Các đối tượng được chia thành hai nhóm: nhóm thử nghiệm được giảng dạy theo 

phương pháp HTHT và nhóm kiểm soát được hướng dẫn bởi giáo viên hướng dẫn trong sáu tuần. 

Các công cụ được sử dụng trong nghiên cứu này là đọc các bài kiểm tra thành tích và kiểm tra hợp 

tác. Kết quả cho thấy, điểm số thành tích đọc tiếng Anh đạt được của các SV được dạy theo phương 

pháp HTHT không khác biệt đáng kể so với các học sinh được dạy theo phương pháp thủ công của 

giáo viên. Điểm số đạt được của những người đạt thành tích cao, trung bình và thấp được dạy theo 

phương pháp giảng dạy HTHT không khác biệt đáng kể so với nhau. Hạn chế của nghiên cứu chưa 

chỉ rõ tác động, thái độ và hành vi trong HTHT của người học. Vì vậy, nghiên cứu tác động, thái độ 

và hành vi của việc HTHT đối với sự phát triển kĩ năng đọc tiếng Anh SV năm thứ hai hệ cao đẳng 

ngành Ô tô, Trường ĐHCNHN sẽ kế thừa và góp phần tìm ra sự mới mẻ trong nội dung của các công 

trình khoa học đã công bố trước đây. 

3. Phương pháp nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu 

3.1. Phương pháp nghiên cứu 

3.1.1. Công cụ nghiên cứu  

Bảng câu hỏi gồm yếu tố như: Tác động của việc HTHT đối với sự phát triển kĩ năng đọc tiếng 

Anh của SV, thái độ HTHT đối với kĩ năng đọc tiếng Anh của SV, Mức độ hành vi HTHT để phát 

triển kĩ năng đọc tiếng Anh của SV với với 22 mệnh đề (item), được thiết kế để khảo sát SV. Bảng 

hỏi được xây dựng trên cơ sở kế thừa các công trình nghiên cứu đi trước. Cụ thể: 

- Tác động của việc HTHT đối với sự phát triển kĩ năng đọc tiếng Anh của SV thể hiện qua 5 

tiêu chí: nhận diện từ; nhận diện nghĩa của từ; bao quát nội dung bài đọc; nghiên cứu bài đọc; đánh 

giá bài đọc ([14]; [11]; [16],…).  
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- Thái độ HTHT đối với kĩ năng đọc tiếng Anh của SV thể hiện qua 11 tiêu chí: HTHT giúp học 

được điều mới một cách dễ dàng; HTHT giúp có được kiến thức thông qua làm việc trong một nhóm; 

HTHT cho phép chia sẻ thông tin không rõ ràng, tạo ra phân chia và giải quyết vấn đề; HTHT giúp 

mọi người đạt được mục tiêu như nhau; HTHT đào tạo cách trở thành một nhà lãnh đạo giỏi và một 

người theo dõi tốt; HTHT tạo ra một mối quan hệ tốt giữa các thành viên trong nhóm; các bài học trở 

nên thú vị hơn nhờ HTHT; cảm thấy tích cực tham gia vào tất cả các hoạt động thông qua HTHT;  

cảm thấy thử thách trí tuệ thông qua HTHT; cảm thấy tạo nhiều động lực làm việc nhờ HTHT [12].  

- Thái độ HTHT đối với kĩ năng đọc tiếng Anh của SV thể hiện qua 6 tiêu chí: chủ động đưa ra 

quan điểm của cá nhân; lắng nghe ý kiến của thành viên khác; cùng nhau đưa ra cách tháo gỡ sự khác 

biệt quan điểm; chấp nhận các quan điểm khác biệt khi giải quyết vấn đề; cùng nhau thảo luận vấn đề 

đang đặt ra; động viên nhau cố gắng suy nghĩ khi vấn đề rơi vào bế tắc ([19]; [6]).  

Các mệnh đề được xây dựng theo thang Likert 5 bậc: không đồng tình (1 điểm); đồng tình vừa 

phải (2 điểm); trung bình (3 điểm); đồng tình (4 điểm); rất đồng tình (5 điểm). Giá trị khoảng cách = 

(Maximum - Minimum)/n = (5 -1)/5 = 0,8. Ý nghĩa các mức như sau: Mức trung bình: 1,00 - 1,80 = 

Không đồng tình; 1,81 - 2,60 = đồng tình vừa phải; 2,61 -3,40 = trung bình; 3,41 - 4,20 = đồng tình; 

4,21 - 5,00 = rất đồng tình. 

3.1.2. Mẫu nghiên cứu 

Kết quả khảo sát trên 109 SV năm thứ hai hệ cao đẳng ngành Ô tô Trường ĐHCNHN. Trong 

đó, nam chiếm 100%. Với cỡ mẫu là 109 SV tham gia trả lời bảng hỏi đạt yêu cầu để tiến hành phân 

tích nhân tố khám phá EFA và hồi quy Binary Logistic [21]. 

Phương pháp khảo sát bảng hỏi là phương pháp chính được sử dụng để nghiên cứu các yếu tố 

tác động, thái độ, hành vi học tập hợp tác của SV năm thứ hai hệ cao đẳng ngành Ô tô Trường 

ĐHCNHN. Bảng hỏi được thiết kế gồm 2 phần. Phần một thông tin chung bao gồm họ và tên, tuổi, 

giới tính, lớp. Phần hai gồm yếu tố như tác động thái độ, hành vi học tập hợp tác của SV năm thứ hai 

sử dụng HTHT để rèn luyện kĩ năng đọc tiếng Anh với 22 mệnh đề. Tác giả tập hợp các SV trong 

nhóm nghiên cứu ở phòng học, phổ biến mục đích, nội dung của bảng khảo sát để giúp SV hiểu rõ 

mục đích và nội dung bên trong phiếu khảo sát. Số lượng phiếu phát ra là 115 phiếu, số lượng phiếu 

thu về 115 phiếu, số lượng phiếu đạt yêu cầu 109 phiếu, 06 phiếu không hợp lệ. Để xử lí số liệu 

chúng tôi sử dụng phần mềm SPSS 20.0. Hệ số Alpha của Cronbach của thang đo là 0,82, đạt tiêu 

chuẩn thang đo. Tiêu chuẩn để thang đo đạt yêu cầu khi Alpha của Cronbach lớn hơn 0,6 trở lên [13]. 

4. Kết quả nghiên cứu 

Dữ liệu thu được từ bảng câu hỏi và các mẫu đánh giá hành vi đã được phân tích và giải thích 

trên chương trình SPSS. Các kết quả đã được sử dụng để trả lời các câu hỏi nghiên cứu.  

Câu hỏi nghiên cứu 1: Tác động của việc HTHT đối với sự phát triển kĩ năng đọc tiếng Anh của 

SV năm thứ 2 hệ cao đẳng ngành ô tô như thế nào? 

Bảng 1. Tác động của việc HTHT đối với sự phát triển kĩ năng đọc tiếng Anh của SV 

Biểu hiện của kĩ năng  

đọc tiếng Anh của SV 

Mức độ 

Tích cực Tích cực vừa phải Ít tích cực 

SL % SL % SL % 

Nhận diện từ 83 76,1 26 23,9 0 0 

Nhận diện nghĩa của từ 80 73,4 29 26,6 0 0 

Bao quát nội dung bài đọc 73 66,9 36 33,1 0 0 

Nghiên cứu bài đọc 70 64,2 34 31,2 5 4,6 

Đánh giá bài đọc 67 61,5 35 32,1 7 6,4 



Nghiên cứu tác động…                                                                                                        | 77 

Bảng 1 cho thấy, tác động của việc HTHT đối với sự phát triển kĩ năng đọc tiếng Anh của SV 

năm thứ 2 hệ cao đẳng ngành ô tô Trường ĐHCNHN đều tập trung ở mức tích cực. Điều này phản ánh 

SV bước đầu đã nhận thức được tầm quan trọng của việc HTHT đối với sự phát triển kĩ năng đọc tiếng 

Anh. Qua phỏng vấn và quan sát thực tế dạy học nghe tiếng Anh trên lớp, chúng tôi cũng nhận thấy các 

em SV năm hai ngành Ô tô rất chủ động, tích cực tham gia các hoạt động HTHT do giảng viên tổ chức.  

Bảng 1 cũng cho thấy, vẫn còn một số ít SV cảm thấy phương pháp HTHT ít tích cực với sự phát 

triển khả năng nghiên cứu bài đọc (4,6%) và đánh giá bài đọc (6,4%). Lí giải cho điều này, một SV 

khi tham gia làm việc nhóm với nhau chưa tích cực, chủ động tự nghiên cứu, tìm hiểu tài liệu trước 

khi làm việc nhóm, đồng thời chưa đưa ra được các tiêu chí khi làm việc nhóm. Điều này dẫn tới một 

số thành viên khác trong nhóm ít tích cực hơn trong khi tham gia hoạt động hợp tác trong nhóm.   

Để hiểu rõ mức độ thái độ HTHT đối với kĩ năng đọc tiếng Anh của SV năm thứ 2 ngành Ô tô, 

chúng tôi sử dụng câu hỏi nghiên cứu 2: SV năm thứ 2 ngành ô tô có thái độ HTHT đối với kĩ năng 

đọc tiếng Anh như thế nào? Kết quả thu được như sau: 

Bảng 2. Mức độ thái độ HTHT đối với kĩ năng đọc tiếng Anh của SV 

TT Nội dung Điểm  

trung bình 

Độ lệch 

chuẩn 

1 HTHT giúp tôi học được điều mới một cách dễ dàng 3,85 0,78 

2 HTHT giúp tôi có được kiến thức thông qua làm việc trong một nhóm 4,12 0,82 

3 HTHT làm cho tôi hiểu quá trình làm việc 3,84 0,68 

4 HTHT cho phép tôi chia sẻ thông tin không rõ ràng, tạo ra phân chia 

và giải quyết vấn đề 

3,80 0,70 

5 HTHT giúp mọi người đạt được mục tiêu như nhau. 4,02 0,77 

6 HTHT đào tạo tôi cách trở thành một nhà lãnh đạo giỏi và một 

người theo dõi tốt. 

3,43 0,74 

7 HTHT tạo ra một mối quan hệ tốt giữa các thành viên trong nhóm. 3,73 0,83 

8 Các bài học trở nên thú vị hơn nhờ HTHT  3,69 0,71 

9 Tôi cảm thấy tích cực tham gia vào tất cả các hoạt động thông qua 

HTHT  
3,62 0,79 

10 Tôi cảm thấy thử thách trí tuệ thông qua HTHT  3,32 0,88 

11 Tôi cảm thấy tạo nhiều động lực làm việc nhờ HTHT  3,29 0,72 

TBC  3,70 

Kết quả Bảng 2 cho thấy, mức độ thái độ HTHT đối với kĩ năng đọc tiếng Anh của SV ở mức độ 

tương đối tốt (ĐTB = 3,70). Điều này phản ánh, SV đã xác định tương đối rõ thái độ của mình trong 

quá trình làm việc với nhau để giải quyết nhiệm vụ học tập của môn đọc bằng tiếng Anh. Trong đó, thái 

độ “HTHT giúp tôi có được kiến thức thông qua làm việc trong một nhóm” (ĐTB = 4,12) được SV lựa 

chọn nhiều nhất. Điều này phản ánh, các em SV đã có thái độ HTHT phù hợp đối với kĩ năng đọc tiếng Anh. 

Bảng 2 cũng cho thấy, thái độ “HTHT giúp mọi người đạt được mục tiêu như nhau” xếp ở vị trí 

thứ 2 (ĐTB = 4,02). Điều này phản ánh, SV năm thứ 2 ngành ô tô đã có thái độ rất đúng đắn khi 

cùng nhau làm việc nhóm đó là đều hướng đến một mục tiêu. Muốn làm việc nhóm đạt hiệu quả thì 

nguyên tắc đầu tiên là các thành viên trong nhóm phải cùng nhau hướng đến một mục tiêu.   

Hai thái độ có điểm trung bình ở mức thấp trong khi HTHT kĩ năng đọc đó là: “Tôi cảm thấy thử 

thách trí tuệ thông qua HTHT” và “Tôi cảm thấy tạo nhiều động lực làm việc với HTHT” với điểm 

trung bình lần lượt là 3,32 và 3,29. Điều này phản ánh, SV còn chưa nhận thức được tầm quan trọng 

của việc rèn luyện trí tuệ và tạo động lực làm việc thông qua làm việc nhóm. Vì thông qua hoạt động 
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nhóm các SV sẽ có thể phát triển tư duy, trí tuệ của bản thân và cảm thấy yêu thích khi cùng nhau 

giải quyết được vấn đề đang đặt ra. 

Câu hỏi nghiên cứu 3: Hành vi HTHT của SV năm thứ hai hệ cao đẳng ngành ô tô để phát triển kĩ 

năng đọc tiếng Anh như thế nào? 
Bảng 3. Mức độ hành vi HTHT của SV năm thứ hai hệ cao đẳng ngành ô tô  

để phát triển kĩ năng đọc tiếng Anh 

TT Nội dung Điểm trung bình Độ lệch chuẩn 

1 Chủ động đưa ra quan điểm của cá nhân 3,24 0,73 

2 Lắng nghe ý kiến của thành viên khác 3,58 0,69 

3 Cùng nhau đưa ra cách tháo gỡ sự khác biệt quan điểm 3,40 0,77 

4 Chấp nhận các quan điểm khác biệt khi giải quyết vấn đề 3,35 0,80 

5 Cùng nhau thảo luận vấn đề đang đặt ra 3,45 0,82 

6 Động viên nhau cố gắng suy nghĩ khi vấn đề rơi vào bế tắc 3,30 0,72 

TBC  3,38 

Chú thích: Mức trung bình: 1,00 -1,80 = không thường xuyên; 1,81 - 2,60 = thỉnh thoảng; 2,61 - 3,40 = 

trung bình; 3,41 - 4,20 = thường xuyên; 4,21 - 5,00 = rất thường xuyên. 

Bảng 3 cho thấy, hành vi HTHT của SV năm thứ hai ngành Ô tô để phát triển kĩ năng đọc tiếng 

Anh thực hiện ở mức trung bình (ĐTB = 3,38). Điều này phản ánh, nhìn chung SV năm thứ hai 

ngành ô tô còn chưa thường xuyên thực hiện hành vi HTHT để phát triển kĩ năng đọc tiếng Anh. 

Nhận thức và thái độ SV năm thứ hai ngành Ô tô đối với học tập hợp tác rất tốt nhưng khi thực hiện 

hành vi còn hạn chế.  

Khi xét trên từng biểu hiện của hành vi HTHT, biểu hiện “Lắng nghe ý kiến của thành viên 

khác” trong khi làm việc nhóm với nhau được SV thường xuyên thực hiện nhất (ĐTB = 3,58). Qua 

thực tế quan sát trên lớp học, chúng tôi nhận thấy các em SV khi làm việc rất tích cực lắng nghe ý 

kiến của các thành viên, khi một người người thì những người còn lại sẽ tập trung nghe. Phỏng vấn 

SV cũng đồng tình quan điểm này cho rằng: khi một bạn trong nhóm đưa ra quan điểm thì các bạn 

còn lại đều phải tập trung lắng nghe, không cắt ngang giữa chừng khi người khác đang nói, thành 

viên nào muốn tranh luận với ý kiến của bạn đưa ra thì phải khi nào thành viên đang trình bày phải 

nói ý kiến của tớ đến đây là hết hay là tớ tạm thời chỉ suy nghĩ được như vậy.   

Hành vi “Cùng nhau thảo luận vấn đề đang đặt ra” khi làm việc nhóm cũng được SV thường 

xuyên sử dụng để giải quyết vấn đề của kĩ năng đọc tiếng Anh (ĐTB = 3,45). Điều này phản ánh, SV 

đã hiểu rõ bản chất của HTHT, đó là khi các ý kiến đưa ra để giải quyết vấn đề thì các thành viên 

phải cùng nhau thảo luận xem ý kiến đó đã tối ưu để giải quyết vấn đề đang đặt ra. Thực tế quan sát 

trên lớp học chúng tôi cũng nhận thấy, các em SV rất tích cực thảo luận với nhau về chủ đề mà giảng 

viên giao hay các bạn tự chọn.  

Bảng 3 cũng cho thấy các hành vi HTHT như: “Động viên nhau cố gắng suy nghĩ khi vấn đề rơi 

vào bế tắc”, “Cùng nhau đưa ra cách tháo gỡ sự khác biệt quan điểm”, “Chấp nhận các quan điểm khác 

biệt khi giải quyết vấn đề” chỉ ở mức độ trung bình. Nghĩa là, trong quá trình làm việc cùng nhau các 

em SV chưa chú trọng việc động viên nhau cố gắng suy nghĩ khi vấn đề rơi vào bế tắc, chấp nhận sự 

khác biệt về quan điểm giải quyết vấn đề và cùng nhau tháo gỡ sự khác biệt quan điểm. Trong khi, 

những hành vi đó lại góp phần không nhỏ giúp các thành viên cùng nhau giải quyết vấn đề đang đặt ra.  

Hành vi “Chủ động đưa ra quan điểm của cá nhân” được SV sử dụng thấp nhất trong quá trình 

HTHT đối với kĩ năng đọc tiếng Anh (ĐTB = 3,24). Điều này phản ánh đúng thực trạng học tập của SV 

hiện nay, SV có thể đã biết cách giải quyết, hiểu rõ vấn đề đang đặt ra nhưng lại ít khi chủ động, mạnh 

dạn đưa ra quan điểm của cá nhân. Lí giải nguyên nhân này đó là các em còn e ngại khi chủ động đưa 
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ra quan điểm của mình, lo mọi người đánh giá không tốt khi không may quan điểm mình đưa ra là chưa 

phù hợp. Do đó, GV giảng dạy môn đọc tiếng Anh cần giúp các em mạnh dạn đưa ra quan điểm của cá 

nhân trong quá trình làm việc nhóm bằng cách kích thích, động viên các em đưa ra quan điểm.  

* Thảo luận: Những phát hiện này hỗ trợ cho những phát hiện của Meteetham [14], người đã 

phát hiện ra rằng tác động của việc HTHT đối với sự phát triển kĩ năng đọc tiếng Anh của SV bao 

gồm: nhận diện từ; nhận diện nghĩa của từ; bao quát nội dung bài đọc; nghiên cứu bài đọc; đánh giá 

bài học. Trong đó, các biểu hiện đánh giá tác động của việc HTHT đối với sự phát triển kĩ năng đọc 

tiếng Anh của SV đều ở mức độ vừa phải. Nhưng kết quả nghiên cứu của tác giả đã chỉ ra biểu hiện 

đánh giá tác động của việc HTHT đối với sự phát triển kĩ năng đọc tiếng Anh của SV ở mức tích cực. 

Johnson [11] phát hiện rằng, việc nghiên cứu bài học và đánh giá bài học sẽ tác động mạnh mẽ nhất 

trong HTHT để phát triển kĩ năng đọc tiếng Anh của SV. Olsen, R. & Kagan [16] phát hiện đánh giá 

bài học là yếu tố tác động mạnh mẽ nhất trong HTHT để phát triển kĩ năng đọc tiếng Anh của người 

học. Kết quả nghiên cứu của bài viết đã chỉ ra rằng biểu hiện nhận diện từ; nhận diện nghĩa của từ; 

tác động lớn nhất đến kĩ năng đọc tiếng Anh của SV trong quá trình HTHT.  

Kessler [12], người đã phát hiện ra rằng thái độ HTHT đối với kĩ năng đọc tiếng Anh của SV 

thể hiện qua 11 tiêu chí (đã nêu ở….), trong đó tiêu chí “Tôi cảm thấy thử thách trí tuệ thông qua học 

tập hợp tác” có ĐTB cao nhất. Kết quả nghiên cứu của Kessler [12] giải thích, trong quá trình học tập 

và làm việc với nhau, người học cảm thấy có chút áp lực và phải yêu cầu cao về bản thân trong mỗi lần 

làm việc, nguyên nhân là không người học nào muốn mình người khác xem nhẹ họ chỉ vì kiếm hiểu biết. 

Trong khi đó, nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng “biểu hiện HTHT giúp tôi có được kiến thức thông 

qua làm việc trong một nhóm” có ĐTB cao nhất. Điều này có thể giải thích, SV chú trọng cao đến kiến 

thức trong quá trình làm việc nhóm để giải quyết các yêu cầu của giáo viên hay của nhóm tự đặt ra.  

Slavin [19] phát hiện ra rằng các tiêu chí hành vi HTHT để phát triển khả năng đọc ngôn ngữ 

thứ hai như: chủ động đưa ra quan điểm của cá nhân; lắng nghe ý kiến của thành viên khác; cùng 

nhau đưa ra cách tháo gỡ sự khác biệt quan điểm; chấp nhận các quan điểm khác biệt khi giải quyết 

vấn đề; cùng nhau thảo luận vấn đề đang đặt ra; động viên nhau cố gắng suy nghĩ khi vấn đề rơi vào 

bế tắc đều có ĐTB đạt ở mức cao, trong đó yếu tố chủ động đưa ra quan điểm của cá nhân thể hiện 

thường xuyên nhất (ĐTB = 4,55). Còn trong nghiên cứu của Brown [6] phát hiện ra rằng yếu tố động 

viên nhau cố gắng suy nghĩ khi vấn đề rơi vào bế tắc người học thường xuyên sử dụng nhất (ĐTB = 

4,42). Kết quả bài viết chỉ ra, hầu hết các yếu tố hành vi HTHT để phát triển khả năng đọc của SV ở 

mức trung bình (ĐTB = 3,38). Trong đó, yếu tố được SV sử dụng thường xuyên nhất trong đọc tiếng 

Anh đó là lắng nghe ý kiến của thành viên khác. SV nhấn mạnh việc lắng nghe lẫn nhau trong HTHT 

để rèn luyện kĩ năng đọc tiếng Anh được sử dụng thường xuyên vì nó giúp các thành viên hiểu mục 

tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.  

5. Kết luận 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, SV năm thứ hai ngành Ô tô Trường ĐHCNHN bước đầu đã nhận 

thức được tầm quan trọng của việc HTHT đối với sự phát triển kĩ năng đọc tiếng Anh. SV đã xác 

định tương đối rõ thái độ của mình trong quá trình làm việc với nhau để giải quyết nhiệm vụ học tập 

của môn đọc bằng tiếng Anh. Tuy nhiên vẫn còn một số SV chưa có thái độ tốt trong HTHT để rèn 

luyện kĩ năng đọc tiếng Anh như chưa thường xuyên thực hiện hành vi HTHT; nhiều SV còn chưa 

mạnh dạn đưa ra quan điểm của mình trong quá trình HTHT. Những phát hiện này đã nêu bật những 

mặt tác động tích cực và lợi ích của thái độ và hành vi tích cực của SV trong HTHT để phát triển kĩ 

năng đọc tiếng Anh. Điều này đòi hỏi giáo viên phải tập trung về việc dạy chiến lược HTHT và 

khuyến khích SV năm thứ hai sử dụng HTHT để cải thiện hiệu quả trong việc đọc tiếng Anh. Kết quả 

nghiên cứu giúp giảng viên thiết kế, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy theo hướng HTHT đối 

với môn kĩ năng nghe tiếng Anh.  
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